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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Thanh Hoá, ngày      tháng  10  năm 2025


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Chính sách  đột phá hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đánh giá tác động chính sách đột phá hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
	Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, tốc độ và sự bứt phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia còn chậm; quy mô, tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia còn khoảng cách xa so với nhóm các nước phát triển; nhận thức của nhiều cấp, nhiều ngành, cán bộ, công chức và Nhân dân về chuyển đổi số chưa đầy đủ và sâu sắc; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa có bước đột phá, chưa làm chủ được công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi; thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng số còn nhiều hạn chế; an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu còn nhiều thách thức.
Đất nước ta đang đứng trước yêu cầu cần có chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, mang tính chiến lược và cách mạng để tạo xung lực mới, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.Từ tình hình trên, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
	Nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TU ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị ; Kế hoạch số 266 –KH/TU ngày 26/4/2025 của Tỉnh Ủy Thanh Hóa về việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 25/5/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng “Chính sách đột phá hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
Trong giai đoạn 2021- 2025, thực hiện Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên, sau gần 4 năm thực hiện chỉ có 01 hồ sơ được hỗ trợ. Kết quả thực hiện Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND đã không đạt hiệu quả như mục tiêu đặt ra.
  Để tạo động lực phát triển, từ đó đưa Khoa học và Công nghệ thực sự trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa cần phải  xây dựng chính sách giai đoạn 2026-2030 đảm bảo hiệu quả, khả thi, phù hợp với thực tiễn, trên cơ sở thực hiện một số chỉ tiêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, xác định các chính sách mới cần được ban hành để phục vụ việc thực hiện các mục tiêu, nội dung phát triển KH&CN giai đoạn 2026-2030 là vấn đề cần thiết.


2. Mục tiêu xây dựng chính sách
 2.1. Mục tiêu chung
Khuyến khích đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ hình thành và hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường bài báo đăng quốc tế uy tín; phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thúc đẩy hoạt động tự đầu tư nghiên cứu trong các ngành, lĩnh vực; phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.
   2.2. Mục tiêu cụ thể[footnoteRef:1]:  [1:  Căn cứ Kế hoạch 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Tỉnh úy Thanh Hóa] 

	- Hỗ trợ ít nhất 125 tổ chức, cá nhân Đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích; kiểu dáng công nghiệp; giống cây trồng[footnoteRef:2]. [2:  Theo KH 266, số lượng đơn đăng ký SHTT đến năm 2030 là 40 đơn/năm, năm 2025 dự kiến là 15 đơn. Tính TB mỗi năm là 25 x 5 năm = 125 đơn.] 

- Hỗ trợ ít nhất 04 nhóm nghiên cứu trong các tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được công nhận nhóm nghiên cứu mạnh[footnoteRef:3]. [3:  Hiện tại trường ĐH Hồng Đức có 3 nhóm nghiên cứu có tiềm năng và trường ĐH Văn hóa, TT và DL có 01 nhóm có tiềm năng.] 

	- Hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus)  ít nhất 600 bài báo[footnoteRef:4]. [4:  Theo Kế hoạch 266 đến năm 2030 trung bình 150 bài báo/năm; năm 2025 trung bình 100 bài báo/năm. Tính TB là 120 bài/năm x 5 năm = 600 bài báo] 

	- Hỗ trợ ít nhất 40 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ[footnoteRef:5]. [5:  Hiện tại có 31 DN KHCN, theo KH 266 đến năm 2030 là 70 doanh nghiệp KH&CN.] 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Hỗ trợ Đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ
 1.1. Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
Việc bảo hộ Sở hữu trí tuệ sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Bảo hộ sẽ khuyến khích việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất và kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao trình độ công nghệ, giúp các cá nhân và tổ chức yên tâm đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, tạo ra những sản phẩm có giá trị. 
- Bảo vệ quyền lợi và tăng cường năng lực cạnh tranh: Chính sách hỗ trợ giúp chủ sở hữu tài sản trí tuệ bảo vệ được quyền độc quyền đối với các sáng tạo, ngăn chặn việc sao chép, làm giả hoặc sử dụng trái phép của bên thứ ba. Việc đăng ký bảo hộ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khai thác các lợi ích thương mại từ tài sản trí tuệ như chuyển giao quyền sử dụng. 
- Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và thu hút đầu tư: Sự bảo hộ chặt chẽ giúp xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, nơi mà sự đổi mới sáng tạo được tôn vinh và thưởng xứng đáng. Điều này góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vì họ có thể yên tâm khi tài sản trí tuệ của họ được pháp luật bảo vệ. 
- Nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm: Đối với các đặc sản địa phương, việc bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giúp định vị thương hiệu, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa và truyền thống của địa phương. 
- Thúc đẩy hội nhập quốc tế: Một hệ thống sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, được xây dựng dựa trên các chính sách hỗ trợ hiệu quả, giúp Việt Nam nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Việc này cũng tạo nền tảng thuận lợi cho việc tiếp cận và khai thác các thị trường quốc tế, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài. 
Vì vậy, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ là vấn đề rất cần thiết, trong khi đó số đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn thấp, cụ thể là:
- Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp: Trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết tháng 6/2025[footnoteRef:6]: có 34 đơn đăng ký về sáng chế/ Giải pháp hữu ích; 49 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Số văn bằng bảo hộ: có 06 văn bằng bảo hộ về sáng chế/ Giải pháp hữu ích; 27 văn bằng bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp).  [6:  Nguồn số liệu thống kê từ Cục Sở hữu Trí tuệ] 

Tính trung bình hằng năm: số đơn đăng ký đối với sáng chế/giải pháp hữu ích là 8 đơn, kiểu dáng công nghiệp là 11 đơn; văn bằng bảo hộ đối với sáng chế/ Giải pháp hữu ích là 1 văn bằng; kiểu dáng công nghiệp là 6 văn bằng.
  Đối với bảo hộ giống cây trồng: Trong giai đoạn 2021-2025 có 6 văn bằng bảo hộ giống cây trồng [footnoteRef:7]. [7:  Nguồn số liệu theo báo cáo của sở Nông nghiệp và Môi trường tại công văn số 8548/SNNMT-TT&BVTV ngày 28/7/2025] 

Số đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ về sở hữu trí tuệ còn thấp. Trong khi đó, chỉ tiêu tại Kế hoạch 266-KH/TU ngày 26/4/2025 thì số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích trung bình mỗi năm đến năm 2030 là 20; số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trung bình mỗi năm là 40.
Vì vậy, việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ là vấn đề cần thiết, phù hợp với xu thế hiện nay  đó là SHTT là một trong những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi quyền SHTT, đồng thời xây dựng hệ thống SHTT ngày càng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hướng tới thúc đẩy khai thác, thương mại quyền sở hữu trí tuệ. 
1.2. Mục tiêu: Hỗ trợ ít nhất 125 tổ chức, cá nhân Đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích; kiểu dáng công nghiệp; giống cây trồng
1.3. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ bảo hộ đối với một số chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp quốc gia theo Thông tư 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 về quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
- Tác động tích cực:
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phát sinh văn bản quy phạm pháp luật.
+ Tác động về kinh tế - xã hội: Không làm phát sinh thêm kinh phí thực hiện chính sách ; Nguồn kinh phí tiết kiệm được sử dụng vào các chính sách khác
+ Tác động về giới: Không bị ảnh hưởng
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
- Tác động tiêu cực: 
Không thúc đẩy được hoạt động đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội đặc biệt là đối với các loại đăng ký bảo hộ sáng chế; giải pháp hữu ích, giống cây trồng và không khuyến khích được đối với trường hợp chủ thể đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý không thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
1.3.2. Giải pháp 2: Hỗ trợ Đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ đối với đăng ký bảo hộ một trong các loại sau: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp; bảo hộ giống cây trồng.
Với điều kiện  được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận đơn hợp lệ đối với đăng ký bảo hộ một trong các loại sau: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp; bảo hộ giống cây trồng trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030 và Chưa được hỗ trợ thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp.
- Tác động tích cực
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.
+ Tác động về kinh tế - xã hội:
Khi chính sách được thực hiện sẽ tạo động lực phong trào đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội, từ đó, nâng cao tỷ lệ cấp văn bằng bảo hộ. Nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm, tạo cơ sở để tài sản vô hình (quyền sở hữu trí tuệ) trở thành tài sản kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế, tạo điều kiện cho hoạt động góp vốn, vay vốn đầu tư huy động vốn; Thúc đẩy hội nhập quốc tế. Theo đó, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Ngoài ra, khi chính sách này có hiệu lực thì sẽ thúc đẩy số văn bằng bảo hộ được tăng lên, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền cho chủ thể được bảo hộ, hạn chế gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.
- Tác động về giới: Chính sách này tạo điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, việc này thể hiện sự bình đẳng giữa nam và nữ đều thụ hưởng chính sách, không phân biệt quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính, quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách .
- Tác động tiêu cực
Nếu chính sách được ban hành, sẽ làm tăng chi ngân sách địa phương. 
1.4. Kiến nghị, lựa chọn giải pháp
Trên cơ sở đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của các giải pháp nêu trên, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản qui phạm pháp luật khác; căn cứ tình hình thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội; dự kiến thu ngân sách tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn giải pháp thứ 2 là thực hiện xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách Hỗ trợ Đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ  với những nội dung chính như sau:
	a) Đối tượng hỗ trợ:
Các chủ đơn (tổ chức, cá nhân..) đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 b) Điều kiện hỗ trợ: Các đối tượng được hỗ trợ phải đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:
- Là chủ đơn đăng ký bảo hộ một trong các loại sau: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ giống cây trồng.
	- Thời điểm nộp đơn đăng ký và thời điểm được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận đơn hợp lệ đối với đăng ký bảo hộ một trong các loại sau: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp; bảo hộ giống cây trồng trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030. 
- Chưa được hỗ trợ thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp.
	 c) Nội dung và mức hỗ trợ: 
- Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:
+ Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, bảo hộ giống cây trồng: 24 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ.
+ Đối với đơn đăng ký hộ kiểu dáng công nghiệp: 12 triệu đồng/ đơn được chấp nhận hợp lệ.
	 - Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng SHTT: 48 triệu đồng/ đơn được chấp nhận hợp lệ.
       2. Chính sách: Hỗ trợ thúc đẩy hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2.1. Xác định vấn đề 
Tỉnh Thanh Hóa đang thiếu các nhóm nghiên cứu mạnh có khả năng triển khai nghiên cứu chuyên sâu, tạo ra sản phẩm KH&CN có giá trị ứng dụng cao. Nguyên nhân chủ yếu gồm:
- Thể chế, chính sách: Chưa có quy định cụ thể về hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh cấp tỉnh; chưa có tiêu chí tài trợ ổn định.
- Nguồn lực: Ngân sách KH&CN phân bổ manh mún, chủ yếu cho nhiệm vụ ngắn hạn; không đủ khuyến khích duy trì nhóm nghiên cứu bền vững.
- Con người: Thiếu cán bộ nghiên cứu đầu ngành; chưa có cơ chế thu hút chuyên gia, giảng viên giỏi gắn bó dài hạn.
- Hợp tác: Mối liên kết giữa viện - trường - doanh nghiệp còn rời rạc; ít nhiệm vụ R&D liên kết.
Nếu không có chính sách can thiệp, Thanh Hóa sẽ khó hình thành đội ngũ nghiên cứu có năng lực cạnh tranh vùng và quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN địa phương.
 2.2. Mục tiêu: Hỗ trợ ít nhất 04 nhóm nghiên cứu trong các tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được công nhận nhóm nghiên cứu mạnh.
2.3. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp
2.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay
a. Tác động tích cực:
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phát sinh văn bản quy phạm pháp luật.
+ Tác động về kinh tế - xã hội: Không làm phát sinh thêm kinh phí thực hiện chính sách Hỗ trợ hình thành, hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh; Nguồn kinh phí tiết kiệm được sử dụng vào các chính sách khác
+ Tác động về giới: Không bị ảnh hưởng
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
b. Tác động tiêu cực: 
Trường hợp giữ nguyên, không xây dựng chính sách hỗ trợ dẫn đến không hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp ban hành kèm theo kế hoạch hành động số 266-KH/TU ngày 26/4/2025; không hình thành lực lượng nòng cốt về nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa.
2.3.2. Giải pháp 2: Xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thúc đẩy hình thành nhóm nghiên cứu mạnh
a. Tác động tích cực
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách Hỗ trợ hình thành, hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh.
+ Tác động về kinh tế - xã hội: Chính sách kỳ vọng tạo ra hiệu ứng đòn bẩy, hình thành lực lượng nòng cốt về nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa, phục vụ trực tiếp quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời nâng cao năng lực KH&CN địa phương; nâng cao vị thế cơ sở giáo dục, thu hút nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường học thuật tích cực cho giảng viên và sinh viên; tạo môi trường khuyến khích nghiên cứu chuyên sâu, công bố quốc tế, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm; Góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm KH&CN vùng Bắc Trung Bộ.
+ Tác động về giới: Không bị ảnh hưởng
+ Tác động về thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính, quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ hình thành, hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh.
b. Tác động tiêu cực
Nếu chính sách được ban hành, sẽ làm tăng chi ngân sách địa phương. 
2.4. Kiến nghị lựa chọn giải pháp
Trên cơ sở đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của các giải pháp nêu trên, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác; căn cứ tình hình thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội; dự kiến thu ngân sách tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn giải pháp thứ 2 là thực hiện xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hình thành nhóm nghiên cứu mạnh, với những nội dung chính như sau:
* Hỗ trợ thúc đẩy hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Đối tượng hỗ trợ: 
Nhóm nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 - Điều kiện hỗ trợ:
Được cơ quan có thẩm quyền công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh theo Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31/12/2030. 
- Nội dung, mức hỗ trợ: 3.000 triệu đồng/nhóm nghiên cứu mạnh.
        3. Chính sách: Hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus).
       3.1. Xác định vấn đề 
Hiện nay, số lượng bài báo quốc tế có địa chỉ tác giả tại Thanh Hóa chỉ đạt khoảng 80–100 bài/năm, chủ yếu tập trung ở Trường Đại học Hồng Đức, Đại học văn hóa thể thao du lich, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. So với các địa phương có quy mô tương tự như Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, chỉ số công bố quốc tế của Thanh Hóa đang ở mức thấp hơn 35–40%. Nguyên nhân chính gồm:
+ Thiếu chính sách khuyến khích, hỗ trợ tài chính và ghi nhận kịp thời đối với các nhà khoa học có công bố quốc tế.
+ Chi phí công bố quốc tế cao.
Điều này dẫn đến nguy cơ không đạt chỉ tiêu 600 bài báo giai đoạn 2025–2030, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển KH&CN toàn tỉnh.
         3.2. Mục tiêu:
Hỗ trợ tác giả hoặc đồng tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus)  ít nhất 600 bài báo
3.3. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp
3.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay
a. Tác động tích cực:
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phát sinh văn bản quy phạm pháp luật.
+ Tác động về kinh tế - xã hội: Không làm phát sinh thêm kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus); Nguồn kinh phí tiết kiệm được sử dụng vào các chính sách khác
+ Tác động về giới: Không bị ảnh hưởng
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
b. Tác động tiêu cực: 
Trường hợp giữ nguyên, không xây dựng chính sách hỗ trợ dẫn đến không hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp ban hành kèm theo kế hoạch hành động số 266-KH/TU ngày 26/4/2025; không hình thành lực lượng nòng cốt về nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo của tỉnh Thanh Hóa.
3.3.2. Giải pháp 2: Xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus)
a. Tác động tích cực
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
+ Cụ thể hóa chủ trương của Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ngân sách nhà nước và Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia đến 2030.
+ Góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo của địa phương.
+ Quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus).
+ Tác động về kinh tế - xã hội: Chính sách kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy năng suất nghiên cứu, đổi mới công nghệ; Gia tăng giá trị khoa học của địa phương thông qua số lượng công bố quốc tế, nâng cao uy tín và thương hiệu của tỉnh Thanh Hóa trên bản đồ học thuật quốc tế và góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức và công nghiệp hóa.
+ Tác động về giới: Không bị ảnh hưởng
+ Tác động về thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính, quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus).
b. Tác động tiêu cực
Nếu chính sách được ban hành, sẽ làm tăng chi ngân sách địa phương. 
3.4. Kiến nghị lựa chọn giải pháp
Trên cơ sở đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của các giải pháp nêu trên, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khác; căn cứ tình hình thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội; dự kiến thu ngân sách tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn giải pháp thứ 2 là thực hiện xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus), với những nội dung chính như sau:
a) Đối tượng hỗ trợ: 
Tác giả hoặc đồng tác giả của bài báo đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 b) Điều kiện hỗ trợ: Các đối tượng được hỗ trợ phải đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:
	- Bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science, Scopus (Tạp chí nằm trong Q1, Q2, Q3, Q4 theo phân loại Scimago/Clarivate tại thời điểm công bố).
- Bài báo đã được xuất bản mới trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31/12/2030. 
- Các bài báo không được hỗ trợ từ chính sách này, bao gồm: Bài báo là kết quả của các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc bài báo đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc các quy định khác.
c) Nội dung, mức hỗ trợ:
	- Hỗ trợ 24 lần mức lương cơ sở cho 01 bài báo thuộc danh mục Web of science và được Scimago xếp hạng Q1.
- Hỗ trợ 20 lần mức lương cơ sở cho 01 bài báo thuộc danh mục Web of science và được Scimago xếp hạng Q2.
- Hỗ trợ 16 lần mức lương cơ sở cho 01 bài báo thuộc danh mục Web of science và được Scimago xếp hạng Q3.
 - Hỗ trợ 14 lần mức lương cơ sở cho 01 bài báo thuộc danh mục Web of science và được Scimago xếp hạng Q3.
 - Hỗ trợ 12 lần mức lương cơ sở cho 01 bài báo thuộc danh mục Web of science và được Scimago xếp hạng Q4.
- Hỗ trợ 10 lần mức lương cơ sở cho 01 bài báo thuộc danh mục Scopus hoặc ESCI của Web of science.
(Mức lương cơ sở tính theo quy định hiện hành tại thời điểm hỗ trợ. Trường hợp tại thời điểm hỗ trợ không còn quy định mức lương cơ sở thì sẽ áp dụng mức lương cơ sở gần nhất đã quy định trước đó). 
4. Chính sách: Hỗ trợ doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.
  4.1. Xác định vấn đề.
- Số lượng doanh nghiệp KH&CN của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây là rất thấp, từ năm 2021 đến nay chỉ có 02 doanh nghiệp được cấp GCN, từ vị trí đứng thứ 3 trên toàn quốc, Thanh Hóa đã tụt xuống vị trí thứ 4 và có khả năng giảm mạnh sau khi các tỉnh/thành phố sáp nhập.
- Đối với doanh nghiệp mới thành lập, hoặc doanh nghiệp đã hoạt động nhưng mới xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN, chưa có doanh thu từ hoạt động này thì lại không hoặc rất khó đảm bảo tỷ lệ doanh thu 30% theo quy định để thụ hưởng chính sách ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp (Theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN).
- Cơ chế, chính sách ưu đãi với doanh nghiệp KH&CN chưa thực sự hấp dẫn. So với một số chính sách ưu đãi khác thuộc các lĩnh vực CNTT, giống cây trồng, vật nuôi... thì ưu đãi để khuyến khích phát triển doanh nghiệp KH&CN vẫn còn không vượt trội, dẫn đến nhiều doanh nghiệp còn chưa mặn mà trong thành lập doanh nghiệp KH&CN, mặc dù doanh nghiệp đó thực tiễn có thực lực trong nghiên cứu, ứng dụng KH&CN và sản xuất, thương mại các sản phẩm KH&CN.
4.2. Mục tiêu.
Hỗ trợ ít nhất 40 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
4.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề.
4.3.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như hiện nay
	a. Tác động tích cực:
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phát sinh văn bản quy phạm pháp luật.
+ Tác động về kinh tế - xã hội: Không làm phát sinh thêm kinh phí thực hiện chính sách Hỗ trợ hình thành, hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh; Nguồn kinh phí tiết kiệm được sử dụng vào các chính sách khác
+ Tác động về giới: Không bị ảnh hưởng
+ Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính
b. Tác động tiêu cực: 
Trường hợp giữ nguyên, không xây dựng chính sách hỗ trợ dẫn đến không hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp ban hành kèm theo kế hoạch hành động số 266-KH/TU ngày 26/4/2025 của Tỉnh ủy; không thúc đẩy phát triển được lượng doanh nghiệp KH&CN của tỉnh Thanh Hóa.
	4.3.2. Giải pháp 2: Xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ
a. Tác động tích cực:
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.
+ Tác động về kinh tế - xã hội:
Chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ giúp phát triển KH&CN của tỉnh Thanh Hóa.
Các doanh nghiệp này giúp đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, quy trình sản xuất, tăng năng suất, đồng thời cải thiện mức sống người dân. Là cầu nối đưa các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, góp phần hiện đại hóa nền kinh tế.
Quá trình sản xuất, kinh doanh tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động, từ đó tăng thu nhập bình quân, cải thiện mức sống và thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội. Thông qua việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp KH&CN, các doanh nghiệp này có thể đóng góp vào việc giải quyết các thách thức của xã hội. 
Giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Nguồn kinh phí phát sinh khi thực hiện chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ. Với số lượng doanh nghiệp KH&CN dự kiến cần phải hình thành trong giai đoạn từ năm 2025 -2030 là khoảng 28 doanh nghiệp được cấp mới, mỗi doanh nghiệp hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng, có thể tạm tính kinh phí hỗ trợ của chính sách là khoảng 14 tỷ đổng (trường hợp có nhiều hơn số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ sẽ làm tăng nguồn kinh phí cần sử dụng cho chính sách)
- Tác động về thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính, quy định này làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách trên địa bàn.
b. Tác động tiêu cực
Nếu chính sách được ban hành, sẽ làm tăng chi ngân sách địa phương. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh thì chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với sự phát triển ngành KH&CN, nhất là khi Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định KH&CN là đột phá quan trọng hàng đầu và là động lực cho phát triển. Nghị quyết này đề ra mục tiêu đến năm 2030 đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến và đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tỉnh Thanh Hóa cũng đang rất khẩn chương, chủ động xây dựng các kế hoạch, chính sách để hiện thực hóa các chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết nêu trên.
4.4. Kiến nghị.
Trên cơ sở đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của các giải pháp nêu trên, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản qui phạm pháp luật khác; căn cứ tình hình thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội; dự kiến thu ngân sách tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đề xuất chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, với những nội dung chính như sau:
a) Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
b) Điều kiện hỗ trợ:
 Được cơ quan có thẩm quyền công nhận là doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31/12/2030.
c) Nội dung, mức hỗ trợ:
 Hỗ trợ: 1.000 triệu đồng/doanh nghiệp.
III. PHỤ LỤC
	Căn cứ kế hoạch, dự kiến kinh phí thực hiện chính sách là: 74.300 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, ba trăm triệu đồng)
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của Chính sách  đột phá hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND Tỉnh.
Đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.
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                                                   DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
                                                                                                                                                                                Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên nhóm chính sách
	Dự kiến số hồ sơ hỗ trợ và kinh phí  hỗ trợ từng năm 
	Tổng 5 năm (2026-2030)

	
	
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Năm 2030
	 

	
	
	Số hồ sơ
	Kinh phí
	Số hồ sơ
	Kinh phí
	Số hồ sơ
	Kinh phí
	Số hồ sơ
	Kinh phí
	Số hồ sơ
	Kinh phí
	Số hồ sơ
	Kinh phí

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ Đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ
	15
	300
	20
	400
	25
	500
	30
	600
	35
	700
	125
	2500

	2
	Hỗ trợ hình thành  nhóm nghiên cứu mạnh
	0
	0
	1
	3000
	1
	3000
	1
	3000
	1
	3000
	4
	12000

	3
	Hỗ trợ tác giả có bài báo đăng tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục Web of science, Scopus).
	100
	3300
	100
	3300
	120
	3960
	130
	4290
	150
	4950
	600
	19800

	4
	Hỗ trợ doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.
	5
	5000
	6
	6000
	8
	8000
	9
	9000
	12
	12000
	40
	40000

	 
	Tổng
	120
	8600
	127
	12700
	154
	15460
	170
	16890
	198
	20650
	769
	74300



(Ghi chú: Đối với bài báo tính trung bình: 33 triệu đồng/bài)

